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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức cán bộ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 08/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục  hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 119/TTr-SYT ngàỳ 13/01/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Y tế xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính gửi Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 10/02/2023.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thi





Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HOÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 307/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Mã TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC)

	Lĩnh vực:  Tổ chức cán bộ

	1
	Thực hiện chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025.
Mã TTHC: 1.011463

	2
	Bồi hoàn kinh phí thực hiện chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025.
Mã TTHC: 1.011464



PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ.
1. Tên thủ tục hành chính: Thực hiện chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025.
Mã TTHC: 1.011463
1.1. Trình tự thực hiện:
a) Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:  Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).
b) Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Bước 1: Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng thu hút nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng thu hút ban hành quyết định tiếp nhận, tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc đối với đối tượng thu hút.
Bước 2:  Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định về đối tượng, điều kiện hưởng chính sách thu hút. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Sở Y tế lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản gửi Sở Tài chính về kinh phí hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Y tế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
Bước 3: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định hưởng chính sách và công văn đề nghị thẩm định của Sở Y tế, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và có văn bản thẩm định gửi Sở Y tế về kinh phí hỗ trợ. 
Bước 4: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định của Sở Tài chính, Sở Y tế có trách nhiệm trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cụ thể cho đối tượng thu hút. 
Bước 5: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ cho đối tượng thu hút. Quyết định được gửi về Sở Y tế để chuyển cho đơn vị sự nghiệp y tế công lập và Sở Tài chính để có cơ sở thực hiện hỗ trợ kinh phí.
Bước 6: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định hỗ trợ cho đối tượng thu hút của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp hỗ trợ kinh phí cho Sở Y tế. Sau khi kinh phí hỗ trợ được cấp vào tài khoản của Sở Y tế tại Kho bạc Nhà nước, Sở Y tế thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng cho đối tượng thụ hưởng chính sách theo quy định hiện hành.
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (tại địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức độ 4).
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:    
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình đề nghị của đơn vị quản lý, sử dụng đối tượng thu hút;
- Quyết định tiếp nhận, Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng làm việc của đối tượng thu hút (bản sao chứng thực); 
- Văn bằng học hàm, học vị, trình độ đào tạo (bản sao chứng thực); 
- Bản cam kết công tác lâu dài tại vị trí cần thu hút trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa theo thời gian tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng thu hút.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá.
- Cơ quan phối hợp:  Sở Tài Chính tỉnh Thanh Hóa.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh hỗ trợ cho bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa (trong trường hợp đủ điều kiện). 
- Văn bản của Sở Y tế gửi đơn vị thông báo lý do (trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định).
1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
[bookmark: chuong_pl_1_name]1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Điều kiện chung áp dụng chính sách (tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá):
1. Đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện thu hút còn số lượng người làm việc theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với trình độ của đối tượng thu hút.
2. Đối tượng thu hút có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức dự tuyển, thuộc phạm vi và đối tượng thu hút quy định tại Nghị quyết này, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
3. Đối tượng thu hút có cam kết thời gian công tác là 10 năm đối với Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ y khoa, Bác sĩ chuyên khoa, Bác sĩ chuyên ngành, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ y khoa, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Bác sĩ chuyên khoa cấp II; 05 năm đối với Bác sĩ được phong học hàm: Giáo sư, Phó Giáo sư; Bác sĩ có học vị Tiến sĩ và phải chấp hành sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền và đơn vị quản lý trực tiếp.
Điều kiện của Chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao (tại Điều 5 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá):
1. Đối tượng thu hút
a) Bác sĩ được phong học hàm giáo sư, phó giáo sư; bác sĩ có học vị tiến sĩ.
b) Bác sĩ chuyên khoa cấp II; bác sĩ nội trú; thạc sĩ y khoa; bác sĩ chuyên khoa cấp I; bác sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi tại các trường: Đại học Y Hà Nội; Học viện Quân Y; Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Đại học Y Dược Thái Bình; Đại học Y Dược Thái Nguyên; Đại học Y Dược Hải Phòng; Đại học Y Dược Huế. 
2. Điều kiện thu hút
Ngoài các điều kiện được quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, các đối tượng thu hút phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa.
b) Đối tượng thu hút quy định tại điểm a khoản 1 Điều này còn đủ 05 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.
c) Đối tượng thu hút quy định tại điểm b khoản 1 Điều này còn đủ 10 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.
d) Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi chỉ thực hiện thu hút đối với đối tượng bác sĩ được phong học hàm giáo sư, phó giáo sư; bác sĩ có học vị tiến sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp II; bác sĩ nội trú.
Điều kiện của Chính sách thu hút bác sĩ (tại Điều 6 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá):
1. Đối tượng thu hút: Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên ngành tốt nghiệp tại các trường: Đại học Y Hà Nội; Học viện Quân Y; Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; Đại học Y Dược Thái Bình; Đại học Y Dược Thái Nguyên; Đại học Y Dược Hải Phòng; Đại học Y Dược Huế.
2. Điều kiện thu hút
Ngoài các điều kiện được quy định tại Điều 2 Nghị quyết này, các đối tượng thu hút phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều  này về công tác tại: Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Giám định Y khoa, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (không bao gồm: Bệnh viện đa khoa/Trung tâm Y tế/ Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn).
b) Đối tượng thu hút quy định tại khoản 1 Điều này còn đủ 10 năm công tác so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.
c) Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa tuyến huyện khu vực đồng bằng, ven biển chỉ thu hút bác sĩ đa khoa, bác sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ chuyên ngành tốt nghiệp loại khá trở lên.
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025.


2. Tên thủ tục hành chính: Bồi hoàn kinh phí thực hiện chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025.
Mã TTHC: 1.011464
2.1. Trình tự thực hiện:
a) Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:  Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định).
b) Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Bước 1: Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng thu hút nộp hồ sơ đề nghị thực hiện trách nhiệm bồi hoàn thực hiện chính sách thu hút trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày đối tượng thu hút đề nghị không thực hiện đúng cam kết hoặc đối tượng thu hút thuộc một trong những trường hợp phải thực hiện trách nhiệm bồi hoàn theo quy định tại Nghị quyết.
Bước 2: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm định trách nhiệm bồi hoàn, Sở Y tế thẩm định đối tượng, điều kiện miễn giảm mức bồi hoàn kinh phí và có văn bản gửi Sở Tài Chính đề nghị thẩm định mức bồi hoàn kinh phí. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Sở Y tế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
Bước 3: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Y tế, Sở Tài chính thẩm định mức bồi hoàn của đối tượng thụ hưởng chính sách và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt mức bồi hoàn kinh phí cụ thể của đối tượng thụ hưởng chính sách.
Bước 4: Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mức bồi hoàn kinh phí của đối tượng thụ hưởng chính sách.
2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (tại Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (mức độ 4).
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:    
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình đề nghị của đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng thu hút; Đơn đề nghị của đối tượng thu hút (nếu có); 
- Quyết định tiếp nhận, Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng làm việc của đối tượng thu hút (bản sao chứng thực); 
- Bản cam kết công tác lâu dài tại vị trí cần thu hút trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa theo thời gian tối thiểu quy định tại Nghị quyết này của đối tượng thu hút (bản sao chứng thực);
- Văn bản chứng minh trong trường hợp đối tượng thu hút không thực hiện đúng theo Bản cam kết đã ký, 02 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc (bản sao chứng thực);
- Văn bản xác nhận mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động của cơ sở y tế, Hội đồng giám định Y khoa, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong trường hợp đối tượng hưởng chính sách thu hút không thực hiện đúng cam kết vì lý do mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động (bản sao chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng thu hút.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá.
- Cơ quan phối hợp:  Sở Tài Chính tỉnh Thanh Hóa.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt mức bồi hoàn kinh phí của đối tượng thụ hưởng chính sách (trong trường hợp đủ điều kiện).
- Văn bản của Sở Y tế gửi đơn vị thông báo lý do (trong trường hợp đủ điều kiện).
2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025./.
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